
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,243.14 -0.19% 23.44%
VN30 1,255.22 -0.38% 24.87%
HNX 256.14 0.31% 24.76%
UPCOM 94.70 0.15% 32.17%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -893.95
Tổng GTGD (tỷ) 28,046.78 -2.83% 225.52%

INTRADAY VNINDEX 7/9/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,570 -0.32% 24.47%
FUEMAV30 14,810 -0.54% 24.24%
FUESSV30 15,410 0.33% 23.48%
FUESSV50 18,810 -0.95% 33.88%
FUESSVFL 19,960 1.27% 39.09%
FUEVFVND 27,600 0.18% 23.21%
FUEVN100 16,540 -0.06% 27.72%

VN30F2309 1,255 -0.62%
VN30F2310 1,253 -0.58%
VN30F2312 1,249 -0.89%
VN30F2403 1,237 -0.93%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,991.08 -0.75% 26.43%
Shanghai 3,122.35 -1.13% 1.07%
Shenzhen 10,321.44 -1.84% -6.30%
Hang Seng 18,202.07 -1.34% -7.98%
Kospi 2,548.26 -0.59% 13.94%
BSE Sensex 66,265.56 0.58% 8.92%
STI (Singapore) 3,226.59 0.12% -0.76%
SET (Thái Lan) 1550.36 0.10% -7.18%
Dầu Brent ($/thùng) 90.17 -0.68% 4.96%
Vàng ($/ounce) 1,920.74 0.13% 5.18%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.18% -1 -479
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.80% 0 -160
TPCP - 5 năm 2.15% -4 -264
TPCP - 10 năm 2.48% -8 -242
USD/VND 24,277 0.26% 2.18%
EUR/VND 26,209 -1.18% 2.14%
CNY/VND 3,354 -0.06% -3.76%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
7/9/2023

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đỏ lửa trong phiên giao dịch ngày 07/09.
Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất khu vực khi Shanghai, Shenzhen và Hang
Sang đều ghi nhận mức giảm trên 1%. Trước đó, chỉ số Shanghai Composite và Hang
Seng phục hồi nhờ cổ phiếu bất động sản và tài chính. 

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đến ngày 29/8/2023, tín dụng 
nền kinh tế đạt khoảng 12,56 triệu tỷ đồng, tăng 5,33% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ 
năm 2022 tăng 9,87%).

Ngày thực hiện

Phiên giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán mở cửa lên mức cao nhất kể từ đầu 
năm nay, nhưng đà tăng của thị trường không duy trì được lâu. Sau 10h30, chỉ số 
quay đầu thu hẹp đà tăng sau đó đóng cửa phiên sáng ở dưới mốc tham chiếu. Mặc 
dù trong phiên chiều, đã có lúc VNIndex được kéo lên xanh điểm nhưng ngay sau đó, 
áp lực bán đè nặng, kéo chỉ số đi xuống
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 89,500     -0.78% 0.45% 2,449,095       3,015,514        
BID 47,350     0.11% 0.85% 2,489,972       3,092,279        
CTG 32,650     0.00% 0.62% 13,370,054     15,492,997      
TCB 35,750     1.56% 3.62% 16,602,974     14,635,186      
VPB 21,750     -0.23% 3.82% 32,604,205     42,004,512      
MBB 19,300     0.26% 4.32% 48,721,980     39,232,522      
HDB 17,300     0.58% 2.67% 8,237,989       8,950,234        
TPB 19,650     -0.51% 0.26% 30,965,628     29,775,850      
STB 33,000     -0.15% 1.07% 45,270,729     45,280,476      
VIB 20,700     0.24% 1.72% 10,667,539     11,744,674      
ACB 22,900     -0.22% 1.33% 14,869,518     21,571,868      
SHB 12,750     0.79% 2.41% 68,064,330     80,506,333      
SSB 27,450     -1.26% -2.31% 2,540,685       2,972,975        
GAS 102,900  1.38% 4.36% 1,429,084       1,342,827        
POW 12,900     -0.77% 0.78% 17,158,484     19,989,104      
PLX 39,350     0.13% 2.08% 1,611,406       2,637,798        
VIC 60,800     -1.30% -2.09% 24,714,512     28,518,169      
VHM 55,100     -1.43% 0.73% 12,585,238     13,954,733      
VRE 30,300     0.00% 0.00% 8,466,551       9,752,963        
VNM 79,500     -0.63% 2.19% 5,372,768       6,289,249        
MSN 82,000     -0.85% 0.61% 4,337,112       3,925,727        
SAB 160,500  0.94% 1.58% 518,237           523,527            
BCM 45,750     0.22% 1.22% 1,887,789       2,118,977        
BVH 45,750     0.22% 1.22% 1,887,789       2,118,977        
VJC 101,000  -0.69% 3.06% 1,355,313       1,424,574        
FPT 97,900     -1.11% 1.24% 5,576,763       5,951,470        
MWG 55,000     0.00% 2.23% 8,759,755       13,138,994      
GVR 22,400     1.82% 2.52% 10,199,321     9,442,692        
SSI 33,650     -1.03% 0.75% 40,187,341     40,123,600      
HPG 28,650     -1.21% 3.80% 59,421,901     71,067,150      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Theo Goldman Sachs, nếu cả Nga và Arab Saudi tiếp tục siết cung, giá dầu có 
thể lên 107 USD - tương đương thời kỳ đầu chiến sự Ukraine.

VIC: Tại thị trường Mỹ, VinFast bán ra tổng cộng 394 chiếc xe điện trong tháng 
8 vừa qua, đồng thời, lượng xe hãng bán từ đầu năm đến nay  ghi nhận 1.624 
chiếc.
SAB: Sabeco tăng 0.9% phiên giao dịch hôm nay khi phân khúc bia cao cấp của 
doanh nghiệp này đã góp phần cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp. 

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Đại diện Thế giới Di động nhấn mạnh Bách Hoá Xanh sẽ nỗ lực bảo vệ 
doanh số trong giai đoạn mưa nhiều, kéo dài từ tháng 8 – tháng 10, và tiếp tục 
đẩy tăng trưởng lên mức bình quân 1,7 tỷ đồng/cửa hàng cho toàn hệ thống 
trong những tháng cuối năm nay. Dự kiến, chuỗi này sẽ đóng góp lợi nhuận vào 
Thế giới Di Động từ năm 2024.

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên triển khai chính sách cho khách hàng cá 
nhân vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất từ 
6,9%/năm trong 6 tháng đầu hoặc 7,5%/năm trong 12 tháng đầu hoặc 
8,0%/năm trong 24 tháng đầu. Sau đó, Vietcombank sẽ điều chỉnh lãi suất cho 
vay theo tình hình thực tế.

Nội dung

Giá lúa gạo trong nước lập đỉnh mới, xuất khẩu khó càng thêm khó;

Liên minh châu Âu vẫn cần khí đốt từ Nga;

IFC cam kết đầu tư gần 1,9 tỷ USD vào Việt Nam

Bloomberg: Trung Quốc yêu cầu các công ty tạm dừng xuất khẩu phân urê.

Fed: Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng dù chỉ ở mức "khiêm tốn";

VASEP: Thị trường xuất khẩu thủy sản vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,243.14 -0.19% 23.44%
VN30 1,255.22 -0.38% 24.87%
HNX 256.14 0.31% 24.76%
UPCOM 94.70 0.15% 32.17%
Net Foreign buy (B) -893.95
Total trading value (B) 28,046.78 -2.83% 225.52%

INTRADAY VNINDEX 9/7/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR
E1VFVN30 21,570 -0.32% 24.47%
FUEMAV30 14,810 -0.54% 24.24%
FUESSV30 15,410 0.33% 23.48%
FUESSV50 18,810 -0.95% 33.88%
FUESSVFL 19,960 1.27% 39.09%
FUEVFVND 27,600 0.18% 23.21%
FUEVN100 16,540 -0.06% 27.72%

VN30F2309 1,255.20 -0.62%
VN30F2310 1,253.00 -0.58%
VN30F2312 1,248.50 -0.89%
VN30F2403 1,237.40 -0.93%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,991.08 -0.75% 26.43%
Shanghai Component 3,122.35 -1.13% 1.07%
Shenzhen Component 10,321.44 -1.84% -6.30%
Hang Seng 18,202.07 -1.34% -7.98%
Kospi 2,548.26 -0.59% 13.94%
BSE Sensex 66,265.56 0.58% 8.92%
STI (Singapore) 3,226.59 0.12% -0.76%
SET (Thái Lan) 1,550.36 0.10% -7.18%
Brent oil ($/barrel) 90.17 -0.68% 4.96%
Gold ($/ounce) 1,920.74 0.13% 5.18%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.18% -1 -479
Deposit interest 12M 5.80% 0 -160
5 year-Gov. Bond 2.15% -4 -264
10 year-Gov. Bond 2.48% -8 -242
USD/VND 24,277 0.26% 2.18%
EUR/VND 26,209 -1.18% 2.14%
CNY/VND 3,354 -0.06% -3.76%
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets were mostly in red on September 7. Chinese stocks fell the
most in the region when Shanghai, Shenzhen and Hang Sang all recorded declines
of over 1%. Earlier, the Shanghai Composite and Hang Seng indexes recovered
thanks to real estate and financial stocks.

According to a report by the State Bank of Vietnam, by August 29, 2023, credit to 
the economy reached about VND12.56 million billion, an increase of 5.33% 
compared to the end of 2022 ( 9.87% in the same period in 2022)

ILB 9/29/2023
9/8/2023
9/8/2023

PGV 10/5/2023

9/8/2023

MARKET BRIEF
9/7/2023

Today the stock market opened to its highest level since the beginning of this year, 
but the market's upward momentum did not last long. After 10:30 a.m., the index 
reversed and closed the morning session below the reference level. Although in the 
afternoon, there was a time VNIndex was pulled into the green, after that, selling 
pressure weighed heavily, pulling the index down.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 89,500     -0.78% 0.45% 2,449,095       3,015,514        
BID 47,350     0.11% 0.85% 2,489,972       3,092,279        
CTG 32,650     0.00% 0.62% 13,370,054     15,492,997      
TCB 35,750     1.56% 3.62% 16,602,974     14,635,186      
VPB 21,750     -0.23% 3.82% 32,604,205     42,004,512      
MBB 19,300     0.26% 4.32% 48,721,980     39,232,522      
HDB 17,300     0.58% 2.67% 8,237,989       8,950,234        
TPB 19,650     -0.51% 0.26% 30,965,628     29,775,850      
STB 33,000     -0.15% 1.07% 45,270,729     45,280,476      
VIB 20,700     0.24% 1.72% 10,667,539     11,744,674      
ACB 22,900     -0.22% 1.33% 14,869,518     21,571,868      
SHB 12,750     0.79% 2.41% 68,064,330     80,506,333      
SSB 27,450     -1.26% -2.31% 2,540,685       2,972,975        
GAS 102,900  1.38% 4.36% 1,429,084       1,342,827        
POW 12,900     -0.77% 0.78% 17,158,484     19,989,104      
PLX 39,350     0.13% 2.08% 1,611,406       2,637,798        
VIC 60,800     -1.30% -2.09% 24,714,512     28,518,169      
VHM 55,100     -1.43% 0.73% 12,585,238     13,954,733      
VRE 30,300     0.00% 0.00% 8,466,551       9,752,963        
VNM 79,500     -0.63% 2.19% 5,372,768       6,289,249        
MSN 82,000     -0.85% 0.61% 4,337,112       3,925,727        
SAB 160,500  0.94% 1.58% 518,237           523,527            
BCM 45,750     0.22% 1.22% 1,887,789       2,118,977        
BVH 45,750     0.22% 1.22% 1,887,789       2,118,977        
VJC 101,000  -0.69% 3.06% 1,355,313       1,424,574        
FPT 97,900     -1.11% 1.24% 5,576,763       5,951,470        
MWG 55,000     0.00% 2.23% 8,759,755       13,138,994      
GVR 22,400     1.82% 2.52% 10,199,321     9,442,692        
SSI 33,650     -1.03% 0.75% 40,187,341     40,123,600      
HPG 28,650     -1.21% 3.80% 59,421,901     71,067,150      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Bloomberg: China requires companies to temporarily stop urea exports.

Domestic rice prices hit a new peak, making exporting even more difficult;
VASEP: The seafood export market has not yet recovered as expected;
IFC commits to invest nearly USD1.9 billion in Vietnam;
Fed: The US economy continues to grow even at a humility level;
The European Union still needs gas from Russia;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

According to Goldman Sachs, if both Russia and Saudi Arabia continue to 
squeeze supply, the price of oil can rise to USD107 - equivalent to the 
beginning of the war in Ukraine.
VIC: In the US market, VinFast sold a total of 394 electric cars in August. 
The number of cars sold from the beginning of the year until now recorded 
1,624 units.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Sabeco gained 0.9% today as its premium beer segment contributed 
to a significant improvement in gross profit margin.

MWG: The Mobile World representative emphasized that Bach Hoa Xanh 
will make efforts to protect sales during the rainy period, lasting from 
August to October, and continue to push growth to an average of VND1.7 
billion/store for the whole system in the last months of this year. It is 
expected that this chain will contribute profits to Mobile World from 2024.

Vietcombank is the first bank to implement a policy for individual 
customers to borrow capital to repay loans early at other banks with 
interest rates from 6.9%/year for the first 6 months or 7.5%/year for the 
first 12 months or 8.0%/year for the first 24 months. After that, 
Vietcombank will adjust the lending interest rate according to the actual 
situation.
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